
                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 2118130120 Hoàng Lê Ái Xuân 25/03/2000 Nữ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1181020007 Mai Khánh Nguyên 17/10/2000 Nam

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Đại số và hình học giải tích

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1204050001 Bùi Hoài Bảo 10/09/2002 Nam

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Đánh giá đất đai

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1204040001 Lê Ngọc Duy Anh 04/05/2002 Nam

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Vẽ kỹ thuật

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1191060007 Phan Thị Minh Khuê 01/03/2001 Nữ

2 1191060018 Phạm Thị Tuyến 19/05/2001 Nữ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Lược khảo về chữ Hán và minh giải văn bản Hán văn Trung Hoa

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1181020007 Mai Khánh Nguyên 17/10/2000 Nam

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Giải tích và phương trình vi phân

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1191060018 Phạm Thị Tuyến 19/05/2001 Nữ

2 1191070154 Đỗ Ngọc Thanh Thanh 29/11/2001 Nữ

3 1201080001 Lê Thị Thanh Bình 11/04/2002 Nữ

4 1201080005 Nguyễn Phước Lộc Thọ 12/07/2001 Nam

5 1201080009 Nguyễn Thị Thuận 20/10/2002 Nữ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1204050012 Phan Ngọc Phương Vy 27/12/2002 Nữ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Toán cao cấp A1

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1204040006 Nguyễn Thị Minh Trang 15/09/2002 Nữ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Quản lý môi trường

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1181020007 Mai Khánh Nguyên 17/10/2000 Nam

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Hóa học lượng tử

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1204050022 Phạm Quang Dũng 11/09/2000 Nam

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Cơ sở quản lý đất đai

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1204040001 Lê Ngọc Duy Anh 04/05/2002 Nam

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Công nghệ xử lý chất thải rắn

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 2118130120 Hoàng Lê Ái Xuân 25/03/2000 Nữ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Từ Hán - Việt*

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 2119180005 Nguyễn Thị Thanh Hảo 30/10/1998 Nữ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Tiếng anh thương mại 2

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1191020001 Nguyễn Thị Lan Anh 01/12/2001 Nữ

2 1191020007 Ngô Thị Như Quỳnh 17/10/2001 Nữ

3 1201020003 Nguyễn Tấn Hồng Đức 16/08/2002 Nam

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Phân tích hóa học

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1181010049 Lê Tiến Trình 01/01/2000 Nam

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Logic Toán

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 2118130120 Hoàng Lê Ái Xuân 25/03/2000 Nữ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi:  

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Âm nhạc 2

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1204050006 Võ Thanh Nam Phương 16/05/2001 Nữ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Quy hoạch và sử dụng đất đai

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    



                          1

STT MSSV Ngày sinh
Giới 

tính

Số 

tờ
Ký tên Điểm

Ghi 

chú

1 1204040002 Nguyễn Trung Kiên 15/03/2002 Nam

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Ngày thi: 11/9/2023

Ngành:

Mã phách:……………………..

Họ và Tên

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH THÍ SINH THI HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI HỌC KỲ III (Tự ôn)

Phòng thi: 

Học phần: Độc học môi trường

Số bài thi:..........

   Giám thị 1

   Giám thị 2

Số tờ giấy thi:.........

Giám khảo 1

Giám khảo 2 Thư ký                    


